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Mã đề 001 

I. Trắc nghiệm (4.0 điểm) 

Câu 1: Khái niệm lịch sử không bao hàm nội dung nào sau đây? 

A. Là những gì đã diễn ra trong quá khứ của xã hội loài người. 

B. Là những câu chuyện về quá khứ hoặc tác phẩm ghi chép về quá khứ. 

C. Là sự tưởng tượng của con người liên quan đến sự việc sắp diễn ra. 

D. Là một khoa học nghiên cứu về quá khứ của con người. 

Câu 2. Phân loại, đánh giá, thẩm định nguồn sử liệu đã thu thập được là quá trình của việc 

A. thu thập thông tin và sử liệu.                   B. xử lý thông tin và sử liệu. 

C. phân loại các nguồn sử liệu.                    D. lập thư mục các nguồn sử liệu. 

Câu 3. Các thành tựu nghệ thuật kiến trúc - điêu khắc của Ấn Độ thời cổ - trung đại phản ánh điều gì? 

A. Quyền lực và tính chuyên chế của các Pha-ra-ông. 

B. Ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo tới đời sống của con người. 

C. Trình độ phát triển cao của con người và ảnh hưởng của tôn giáo. 

D. Sự giao lưu, tiếp biến giữa văn hóa Ấn Độ với văn hóa Trung Quốc. 

Câu 4. Các thành tựu về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của cư dân Ai Cập cổ đại không thể hiện ý 

nghĩa nào sau đây? 

A. Đóng góp lớn vào kho tàng văn minh nhân loại. 

B. Phản ánh trình độ tư duy của cư dân Ai Cập. 

C. Là phương tiện chủ yếu để lưu giữ thông tin, tri thức. 

D. Là biểu hiện của tính chuyên chế, quan niệm tôn giáo. 

Câu 5: Những thành tựu khoa học, kĩ thuật của người Hy Lạp - La Mã cổ đại có ý nghĩa như thế nào? 

A. Là nguồn gốc của những thành tựu khoa học-kĩ thuật phương Đông cổ đại  

B. Đưa loài người bước vào kỉ nguyên công nghiệp hóa và hiện đại hóa.  

C. Đặt nền tảng cho sự phát triển của khoa học, kĩ thuật thế giới giai đoạn sau.  

D. Là một trong những cơ sở dẫn tới sự ra đời của văn minh phương Tây cổ đại.  

Câu 6. Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng? 

A. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Thiên Chúa giáo đương thời.                 

B. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân. 

C. Đề cao quyền độc lập của các dân tộc.                                                   

D. Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản. 

Câu 7: Hai bộ sử thi đã đặt nền móng cho văn học Hy Lạp - La Mã cổ đại là 

A. I-li-át và Ô-đi-xê.                                           B. A-chi-lút và Xô-phô-clơ. 

C. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-y-a-na.                D. Vua Ơ-đíp và Những phụ nữ thành Tơ-roa. 

Câu 8: Người La Mã cổ đại đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây? 



 
 

A. Chữ Hán.                       B. Chữ hình nêm.          C. Chữ Phạn.                     D. Chữ La-tinh. 

Câu 9. Một trong những thành tựu tôn giáo nổi bật của văn minh La Mã là sự ra đời của 

A. Phật giáo.             B. Hin-đu giáo.        C. Hồi giáo.                  D. Thiên Chúa giáo. 

Câu 10. Các nhà toán học nước nào ở thời kì cổ đại đã đưa ra những định lí, định đề đầu tiên có giá trị 

khái quát cao? 

A. Rôma                          B. Trung Quốc.                  C. Hi Lạp.                  D. Ấn Độ 

Câu 11. Thành tựu tiêu biểu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là 

A. động cơ hơi nước.                                 B. Internet vạn vật kết nối. 

C. động cơ đốt trong.                                  D. năng lượng nguyên tử. 

Câu 12. Phát minh nào trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã đánh dấu sự ra đời của ngành 

hàng không? 

A. Vệ tinh nhân tạo.                     B. Máy bay.                      C. Tàu vũ trụ.                    D. Khinh khí cầu. 

Câu 13. Trong  cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, con người đã bắt đầu sử dụng nguồn năng 

lượng nào? 

A. Than đá.              B. Hơi nước.                        C. Điện.              D. Nguyên tử. 

Câu 14. Bóng đèn điện là phát minh của nhà bác học nào sau đây? 

A. Mai-cơn Pha-ra-đây.                   B. Thô-mát Ê-đi-xơn. 

C. Giêm Pre-xcốt Giun.                  D. Ghê-nóc Xi-môn Ôm. 

Câu 15. Các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển 

kinh tế? 

A. Tăng năng suất lao động, sản lượng công nghiệp tăng lên nhanh chóng. 

B. Hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là: tư sản và vô sản. 

C. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người. 

D. Đưa nhân loại bước sang nền văn minh hậu công nghiệp. 

Câu 16. Công trình kiến trúc nào dưới đây được coi là thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp 

thời cận đại? 

A. Lăng Ta-giơ Ma-han.       B. Đền Pác-tê-nông.      C. Tháp Ép-phen.       D. Đại bảo tháp San-chi. 

 

II. Tự luận   (6.0 điểm)   

Câu 1.(3.0 điểm).  

Phân tích những thành tựu của nền văn minh Hy Lạp và La Mã? Thành tựu nào của Hy Lạp và 

La Mã còn được bảo tồn đến ngày nay? 

Câu 2. (2.0 điểm)  

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai có ý  nghĩa như thế nào? 

Câu 3. (1 điểm)   

Kể tên một thành tựu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai mà em ấn tượng nhất và 

nêu suy nghĩ của em về thành tựu đó? 
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Mã đề 002 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm). 

Câu 1. Lịch sử không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người, đó là 

A. tính khách quan của hiện thực lịch sử.      B. tính nguyên tắc của lịch sử. 

C. lịch sử không do con người tự tạo ra.        D. tính khoa học của lịch sử. 

Câu 2. Di sản nào ở Việt Nam dưới đây là di sản văn hóa phi vật thể? 

A. Nhã nhạc cung đình Huế   B. Quần thể danh thắng Tràng An. 

C. Quần thể di tích cố đô Huế   D. Vịnh Hạ Long. 

Câu 3. Tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử gọi 

là gì? 

A. Văn hóa.                                            B. Văn minh.      

C. Sản phẩm của văn hóa.              D.Sản phẩm của văn minh.  

Câu 4. Ở Ai Cập cổ đại, các Pha-ra-ông cho xây Kim tự tháp để làm gì? 

A. Đề làm nơi chôn cất những người có công với đất nước.  

B. Đề làm nơi an dưỡng của các Pha-ra-ông.  

C. Đề làm lăng mộ chôn cất thi hài của các Pha-ra-ông 

D. Để làm đền thờ các thần thánh mà người dân Ai Cập tôn kính. 

Câu 5. Dựa vào đâu người La Mã cổ đại sáng tạo ra được chữ la tinh? 

A. Hệ chữ viết của người Ấn Độ.          B. Hệ thống chữ cái của người Hy Lạp. 

C. Sự hiểu biết về văn hóa La Mã.       D. Hệ thống chữ số của người La Mã. 

Câu 6. Cư dân Hy Lạp, La Mã đã tiếp thu những thành tựu cơ bản của văn minh phương Đông trên 

những lĩnh vực nào? 

A. Lịch pháp, toán học, thiên văn học.  

B. Chữ viết, văn học, kiến trúc, điêu khắc. 

C. Toán học, thiên văn học, kiến trúc. 

D. Chỉ tiếp thu thành tựu Toán học 

Câu 7. Cư dân Hy Lạp, La Mã cổ đại đã biết làm lịch dựa theo sự chuyển động của hành tinh nào? 

A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.         B. Mặt Trời quay quanh Trái Đất. 

C.Trái Đất quay quanh Mặt Trăng.       D. Mặt Trời quay quanh Mặt Trăng.  

Câu 8. Văn minh Phục hưng đề cao vấn đề gì? 

A. Đề cao khoa học xã hội – nhân văn.      

B. Đề cao tôn giáo. 

C. Đề cao triết học.              

D. Đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân. 

Câu 9. Văn minh Phục hưng được đánh giá như thế nào ? 



 
 

A. Là một nền văn minh phát triển rực rỡ nhât ở Tây Âu. 

B. Là một nền văn minh tiêu biểu nhất của nhân loại. 

C. Là một bước tiến lớn trong lịch sử văn minh ở Tây Âu. 

D. Là một nền văn minh của giai cấp tư sản tiến bộ. 

Câu 10.Văn minh Phục hưng đề cao giá trị con người. Đó là con người nào? 

A. Con người trong xã hội nói chung.     

B. Con người lao động khốn khổ. 

C. Con người của giai cấp tư sản.            

D. Con người trong xã hội phong kiến. 

Câu 11. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất được bắt đầu trong lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Luyện thép.                               B.Công nghiệp luyện kim.  

C. Giao thông vận tải.                   D.Ngành dệt. 

Câu 12. Phát minh máy hơi nước của Giêm Oát (1784) có ý nghĩa, tác động như thế nào về kinh tế? 

A. Khởi đầu của quá trình công nghiệp hóa. 

B. Quá trình lao động ngày càng được xã hội hoá cao. 

C. Điều kiện lao động của công nhân được cải thiện. 

D. Phát minh mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp. 

Câu 13. Phát minh nào dưới đây được xem là phát minh khởi đầu cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ nhất? 

A. Máy kéo sợi                            B. Động cơ hơi nước.   

C. Đầu máy xe lửa.                      D. Máy dệt. 

Câu 14. Nguồn năng lượng nào sau đây được phát hiện trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai? 

A. Nước.         B. Dầu hoả.       C. Mặt Trời       D. Điện. 

Câu 15. Những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai là gì? 

A. Máy hơi nước, điện thoại, điện, ô tô.      

B. Điện, điện thoại, ô tô, máy bay. 

C. Ô tô, máy bay, máy tính, internet.           

D. Điện thoại, điện, ô tô, tàu hoả. 

Câu 16.Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại không có tác động nào sau đây? 

A. Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là tư sản và vô sản hình thành. 

B. Xuất hiện nhiều trung tâm công nghiệp mới, thành thị đông dân. 

C.Thúc đẩy giao lưu, kết nối văn hóa toàn cầu.  

D.Thúc đẩy toàn cầu hoá, thương mại điện tử, Internet vạn vật. 

II. TỰ LUẬN: (6.0 điểm) 

Câu 1. (3 điểm)  Hãy phân tích mục đích và ý nghĩa của nền văn minh thời Phục hưng ở Tây Âu thời 

trung đại? 

Câu 2. (2 điểm)  Hãy làm sáng tỏ nhận định của Cờ-lau Xvabơ : “Cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ nhất sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ hai diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt”. 



 
 

Câu 3. (1 điểm)  Kể tên một thành tựu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai mà em ấn 

tượng nhất và nêu suy nghĩ của em về thành tựu đó? 

 

 


